
Phụ lục 1 

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-BVHTTDL ngày        tháng       năm 2025 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

Báo giá sản xuất sổ tay truyền thông về phòng, chống tác hại  

của thuốc lá năm 2025 

 

Tên Công ty: 

Mã số thuế: 

Địa chỉ: 

TT Tên dịch vụ 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 Sản xuất sổ tay truyền thông về phòng, chống tác hại 

của thuốc lá: 

Yêu cầu kỹ thuật: Sổ tay gáy còng 06 lỗ. Bìa sổ: rộng 

235mm, dài 350mm, da PU - Mặt ngoài bìa trước và 

mặt ngoài bìa sau: dập nhũ thông điệp - Nắp gập sổ rộng 

235mm, dài 80mm, có nẹp kim loại rộng 28mm dài 

12mm, có hít nam châm - Mặt trong bìa sổ bồi lớp da 

simili. Mặt trong bìa trước có ngăn phụ rộng 190mm, 

dài 110mm để đựng thẻ bằng da simili chia làm 03 ngăn, 

có quai đựng bút Trang trong: kích thước rộng 145mm, 

dài 215mm bao gồm 02 loại:  

- Loại 1: 16 trang giấy ford màu trắng, 150gsm, in màu 

thông tin theo yêu cầu.  

- Loại 2: 140 trang giấy ford màu be, 100gsm (để viết) 

Gia công: Gáy còng 06 lỗ bằng inox trắng - Đóng gói: 

50 quyển/ thùng carton, trên thùng ghi rõ tên và số 

lượng sản phẩm. 

Quyển 2400 

  

 Tổng cộng     

Số tiền bằng chữ: 

 

Ghi chú:  

- Giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan. 

- Báo giá phải ghi rõ địa chỉ đơn vị, có chữ ký, ghi rõ họ tên người báo giá và đóng dấu. 

- Hiệu lực của báo giá đến hết ngày 31/12/2025./. 
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